Mẫu số 09

	…..
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ………..
	….., ngày ... tháng ... năm….


BÁO CÁO

Việc nhập khẩu, xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc của các cơ sở trên địa bàn
Quý... năm: …………

Kính gửi: ………………………….

1. Thông tin về việc nhập khẩu thuốc gây nghiện (tính cho từng quý trong năm): 

	TT
	Tên thuốc nhập khẩu
	Số lượng nhập khẩu, đơn vị tính
	Tổng khối lượng nguyên liệu (tính theo hoạt chất được quy đổi ra dạng khan)
	Nước xuất khẩu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


2. Thông tin về việc xuất khẩu thuốc gây nghiện, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện (tính cho từng quý trong năm):

	TT
	Tên thuốc, nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu
	Số lượng xuất khẩu, đơn vị tính
	Tổng khối lượng nguyên liệu (tính theo hoạt chất được quy đổi ra dạng khan)
	Nước nhập khẩu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


3. Thông tin về thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất được nhập khẩu trong năm (số liệu được tổng hợp từ báo cáo của cơ sở nhập khẩu):

	TT
	Tên thuốc
	Đơn vị tính
	Số lượng tồn kho kỳ báo cáo trước chuyển sang
	Số lượng nhập khẩu trong kỳ báo cáo
	Số lượng xuất trong kỳ báo cáo
	Khối lượng hoạt chất được quy đổi ra dạng khan tương ứng với số lượng xuất trong kỳ
	Tồn kho cuối kỳ báo cáo
	Khối lượng hoạt chất được quy đổi ra dạng khan tương ứng với số lượng tồn kho cuối kỳ báo cáo
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Thông tin về thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc được xuất khẩu trong năm (số liệu được tổng hợp từ báo cáo của cơ sở xuất khẩu):

	TT
	Tên thuốc/ nguyên liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng tồn kho kỳ báo cáo trước chuyển sang
	Số lượng sản xuất trong kỳ báo cáo
	Số lượng xuất khẩu trong kỳ báo cáo
	Khối lượng hoạt chất được quy đổi ra dạng khan tương ứng với số lượng xuất khẩu trong kỳ
	Tồn kho cuối kỳ báo cáo
	Khối lượng hoạt chất được quy đổi ra dạng khan tương ứng với số lượng tồn kho cuối kỳ báo cáo
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN LẬP BÁO CÁO
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

- Tại cột ghi chú, cần ghi rõ số giấy đăng ký lưu hành của thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trường hợp không có giấy đăng ký lưu hành, đề nghị ghi rõ thông tin thuốc (hoạt chất, hàm lượng/nồng độ, quy cách đóng gói).

- Mục 3,4: chỉ thực hiện tại quý IV hàng năm với số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

